[bookmark: chuong_pl_1]Phụ lục I
[bookmark: chuong_pl_1_name]TỔNG MỨC CHI VÀ ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI ÁP DỤNG CHO VIỆC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI HOẶC THAY THẾ HOẶC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 02 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRỞ LÊN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số      /2026/NQ-HĐND ngày       tháng     năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Loại văn bản
	Tổng
	Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo
	Thực hiện nhiệm vụ thẩm định
	Nhiệm vụ tổng hợp, rà soát hồ sơ trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
	Thực hiện nhiệm vụ thẩm tra, chỉnh lý, thông qua, phát hành

	1
	Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh
	250
	140
	21
	14
	75

	2
	Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh
	100
	80
	12
	8
	 

	3
	Quyết định quy phạm pháp luật của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
	30
	24
	3,6
	2,4
	 


 











[bookmark: chuong_pl_2]Phụ lục II
[bookmark: chuong_pl_2_name]TỔNG MỨC CHI VÀ ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI ÁP DỤNG CHO VIỆC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU 
CỦA 01 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số      /2026/NQ-HĐND ngày       tháng     năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
     Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Loại văn bản
	Tổng
	Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo
	Thực hiện nhiệm vụ thẩm định
	Nhiệm vụ tổng hợp, rà soát hồ sơ trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
	Thực hiện nhiệm vụ thẩm tra, chỉnh lý, thông qua, phát hành

	1
	Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh
	150
	84
	12,6
	8,4
	45

	2
	Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh
	60
	48
	7,2
	4,8
	 

	3
	Quyết định quy phạm pháp luật của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
	18
	14,4
	2,16
	1,44
	 


 











[bookmark: chuong_pl_3][bookmark: _GoBack]Phụ lục III
[bookmark: chuong_pl_3_name]TỔNG MỨC CHI VÀ ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI ÁP DỤNG CHO VIỆC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ MỘT PHẦN HOẶC BÃI BỎ 
TOÀN BỘ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số      /2026/NQ-HĐND ngày       tháng     năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Loại văn bản
	Tổng
	Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo
	Thực hiện nhiệm vụ thẩm định
	Nhiệm vụ tổng hợp, rà soát hồ sơ trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
	Thực hiện nhiệm vụ thẩm tra, chỉnh lý, thông qua, phát hành

	1
	Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh
	75
	42
	6,3
	4,2
	22,5

	2
	Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh
	30
	24
	3,6
	2,4
	 

	3
	Quyết định quy phạm pháp luật của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
	9
	7,2
	1,08
	0,72
	 



